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DỰ THẢO  

THÔNG TƯ 

Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện  

và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 235/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc xây dựng 

kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung hoạt động khuyến công tại 

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

235/2025/NĐ-CP và hướng dẫn triển khai xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tổ 

chức thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia; tạm ứng, thanh lý, quyết toán 

kinh phí khuyến công quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia  

hoặc có liên quan đến việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch; tổ chức 

thực hiện kế hoạch; tạm ứng, thanh lý, quyết toán kinh phí khuyến công quốc 

gia. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đề án khuyến công quốc gia là đề án khuyến công do Cục Đổi mới 

sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công quản lý, tổ chức thực hiện từ nguồn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Bo-Cong-Thuong-644689.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-109-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Thanh-tra-Chinh-phu-657631.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-193-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Dia-chat-khoang-san-641753.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-235-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2012-ND-CP-khuyen-cong-627281.aspx
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kinh phí khuyến công quốc gia để triển khai các hoạt động khuyến công quốc 

gia theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. 

2. Đề án khuyến công quốc gia điểm (sau đây gọi là đề án điểm) là đề án 

khuyến công quốc gia được lập theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm 

năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương; có từ 02 nội dung hoạt 

động khuyến công và 02 đối tượng thụ hưởng trở lên; thời gian thực hiện từ 02 

đến 03 năm; các nội dung hoạt động khuyến công trong đề án có sự liên kết 

nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo 

hướng có trọng tâm, trọng điểm. 

3. Đề án khuyến công quốc gia theo nhóm (sau đây gọi là đề án nhóm) là 

đề án khuyến công quốc gia có từ 02 đối tượng thụ hưởng trở lên thực hiện cùng 

một nội dung hoạt động khuyến công. 

4. Đề án khuyến công quốc gia theo đối tượng cụ thể là đề án có một đối 

tượng thụ hưởng xác định cho một nội dung hoạt động khuyến công trên một địa 

bàn cụ thể. 

5. Nhiệm vụ khuyến công quốc gia thường xuyên là các nhiệm vụ khuyến 

công quốc gia trong lĩnh vực: Thông tin tuyên truyền về khuyến công, phát triển 

sản phẩm RISEP, hợp tác quốc tế về khuyến công, nâng cao năng lực quản lý và 

tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi 

xanh và Khuyến công phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện 

thường xuyên hàng năm để phục vụ chung cho hoạt động khuyến công cả nước. 

6. Hệ thống thông tin quản lý khuyến công là hệ thống phần mềm, đồng 

bộ và số hóa toàn bộ quy trình quản lý đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia từ 

khâu đăng ký, thẩm định, xét chọn, giao kế hoạch và triển khai thực hiện; tổng 

hợp dữ liệu, báo cáo thống kê phục vụ quản lý nhà nước về khuyến công. 

7. Cập nhật thông tin, dữ liệu lên Hệ thống là việc các tổ chức, cá nhân 

thực hiện cung cấp, truyền đưa đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia đã được 

số hóa theo các trường thông tin, dữ liệu đã được Hệ thống thiết lập. 

8. Máy móc thiết bị tiên tiến là máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ 

chưa qua sử dụng, nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử 

dụng nguyên liệu, nhiên liệu hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra 

sản phẩm mới so với máy móc thiết bị cơ sở đang sử dụng. 

9. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản 

xuất sản phẩm mới là việc áp dụng các giải pháp công nghệ hoặc sản xuất sản 

phẩm trên địa bàn cấp xã chưa có cơ sở nào áp dụng hoặc sản xuất. Công nghệ 

mới được lựa chọn xây dựng mô hình trình diễn phải vượt trội hơn về năng suất, 

chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường so với công nghệ 

hiện các cơ sở đang áp dụng và là công nghệ cần khuyến khích hỗ trợ đầu tư do 

cơ quan quản lý chương trình xem xét, quyết định. 

10. Xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn là các nội 

dung hoạt động hỗ trợ gồm: Hỗ trợ tư vấn, đánh giá sản xuất sạch hơn cho các 
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cơ sở sản xuất công nghiệp được chọn thí điểm; Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công 

nghiệp điển hình xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. Các 

cơ sở sản xuất công nghiệp được lựa chọn hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về 

áp dụng sản xuất sạch hơn phải nâng cao được hiệu quả sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế 

mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe 

con người. 

11. Tổ chức dịch vụ khuyến công là Trung tâm khuyến công quốc gia và 

các đơn vị thực hiện đề án, nhiệm vụ khuyến công trực thuộc các Sở Công 

Thương. 

12. Đơn vị thực hiện là các tổ chức dịch vụ khuyến công và tổ chức dịch 

vụ khuyến công khác. 

Điều 4. Nguyên tắc lập đề án, kế hoạch khuyến công quốc gia 

1. Phù hợp với chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Đảng, Nhà nước; phù hợp với quy hoạch 

quốc gia, vùng, tỉnh. 

2. Phù hợp với đối tượng, nội dung hoạt động khuyến công, danh mục 

ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công quy định tại Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP, Nghị định số 235/2025/NĐ-CP; phù hợp với nguyên tắc sử 

dụng kinh phí khuyến công theo quy định của Bộ Tài chính. 

3. Phù hợp với Chương trình khuyến công quốc gia từng giai đoạn. 

4. Phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt 

động khuyến công. 

Điều 5. Nội dung cơ bản của đề án khuyến công quốc gia 

Đề án khuyến công quốc gia có những nội dung chủ yếu sau: 

1. Đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, đơn vị thụ hưởng, địa điểm thực 

hiện. 

2. Sự cần thiết và căn cứ của đề án. 

3. Mục tiêu: Nêu cụ thể những mục tiêu của đề án cần đạt được. 

4. Quy mô đề án: Nêu quy mô, các đặc điểm vượt trội, nội dung chính, 

nội dung đề nghị hỗ trợ của đề án (Đối với dạng đề án xây dựng mô hình trình 

diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cần nêu rõ sơ đồ 

quy trình sản xuất, sơ đồ quy trình công nghệ) 

5. Nội dung và tiến độ: Xác định rõ nội dung công việc cần thực hiện và 

tiến độ thực hiện; tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nội dung công việc. 

6. Dự toán kinh phí được lập chi tiết theo Mẫu số 1 Phụ lục 1 của Thông 

tư này. 

7. Tổ chức thực hiện: Nêu rõ phương án tổ chức thực hiện đề án. 
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8. Hiệu quả của đề án: Nêu rõ hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường, 

tính bền vững, khả năng nhân rộng (nếu có) của đề án sau khi kết thúc hỗ trợ. 

Điều 6. Phương thức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc 

gia 

1. Các đề án, nhiệm vụ thực hiện theo Luật Đấu thầu (nếu đủ điều kiện 

theo quy định) gồm: Tổ chức hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; hỗ 

trợ tham gia hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài (sử dụng kinh phí 

khuyến công quốc gia hỗ trợ cho một hội chợ, triển lãm); các đề án truyền 

thông. 

2. Ngoài các đề án, nhiệm vụ thực hiện theo Luật Đấu thầu quy định tại 

khoản 1 Điều này, các đề án, nhiệm vụ khác thực hiện theo phương thức xét 

chọn. 

Điều 7. Cách thức triển khai thực hiện đề án nhóm, đề án điểm 

1. Đề án nhóm 

a) Đề án nhóm gồm: Đề án đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực 

quản lý, khởi sự thành lập doanh nghiệp; tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp 

nông thôn; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; 

hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp; hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; 

b) Đề án nhóm không yêu cầu phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, 

đơn vị phối hợp khi thẩm định cấp Bộ. Riêng đề án nhóm hỗ trợ ứng dụng máy 

móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phải lập theo từng 

lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương trên 

cơ sở danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công quy định 

tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 235/2025/NĐ-CP; phải xác định địa điểm, đơn 

vị thụ hưởng, chủng loại máy móc thiết bị khi thẩm định cấp Bộ và xác định đơn 

vị phối hợp, thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị khi lập kế hoạch triển khai 

để làm cơ sở ký kết hợp đồng khuyến công quốc gia. 

2. Đề án điểm 

a) Khi thẩm định cấp Bộ, các nội dung hoạt động khuyến công trong năm 

đầu kế hoạch phải xác định cụ thể địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp 

(trừ các nội dung theo nhóm thực hiện như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

này); 

b) Đối với việc xây dựng kế hoạch các năm tiếp theo: Các địa phương, 

đơn vị, Trung tâm Khuyến công quốc gia ở các vùng chịu trách nhiệm rà soát, 

điều chỉnh nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với tình hình thực tế, lập 

thành kế hoạch khuyến công quốc gia cho năm dự toán ngân sách trên cơ sở đã 

xác định cụ thể các nội dung yêu cầu như đối với năm đầu kế hoạch để thẩm 

định theo quy định; 

c) Đề án điểm sau khi được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kế 

hoạch kinh phí khuyến công quốc gia trong năm đầu kế hoạch, sẽ được ưu tiên 
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bố trí kinh phí các năm tiếp theo để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước.” 

 

Chương II 

XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT  

KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA 

Điều 8. Khảo sát, xây dựng kế hoạch 

- Hằng năm, căn cứ Chương trình khuyến công quốc gia từng giai đoạn đã 

được phê duyệt và văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, Cục Đổi 

mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chủ trì hướng dẫn các Sở Công 

thương, ban, ngành liên quan và các tổ chức dịch vụ khuyến công xây dựng kế 

hoạch khuyến công quốc gia; 

- Đơn vị thực hiện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng tác viên 

khuyến công khảo sát thực tế cơ sở; thu thập, tổng hợp thông tin, nhu cầu được 

hỗ trợ của cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn. 

- Đơn vị thực hiện lập hồ sơ đề án gửi Sở Công Thương để thẩm định cấp 

cơ sở.  

Điều 9. Tổ chức thẩm định   

1. Thẩm định cấp cơ sở 

a) Đối với đề án thực hiện trên địa bàn một tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương: Giám đốc Sở Công Thương thành lập Hội đồng để tổ chức thẩm 

định cấp cơ sở các đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia; tổng hợp 

thành danh mục theo Mẫu số 2 Phụ lục 1 của Thông tư này, gửi về Bộ Công 

Thương để thẩm định cấp Bộ; đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo 

cáo. 

b) Đối với đề án, nhiệm vụ do các đơn vị khác thực hiện trên quy mô 

nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ sơ đề án gửi trực tiếp về Bộ 

Công Thương để thẩm định cấp Bộ. 

2. Thẩm định cấp Bộ 

a) Trước ngày 15 tháng 10 hằng năm, các Sở Công Thương, Trung tâm 

khuyến công quốc gia, tổ chức dịch vụ khuyến công khác gửi hồ sơ điện tử đăng 

ký kế hoạch khuyến công quốc gia qua hệ thống thông tin quản lý khuyến công 

theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; đồng thời gửi bản cứng Phiếu thẩm định 

cấp cơ sở về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công. Hồ sơ 

bao gồm: 

- Báo cáo đăng ký đề án khuyến công quốc gia; 

- Phiếu thẩm định cấp cơ sở đối với các đề án, nhiệm vụ do Sở Công 

Thương đăng ký; 
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- Danh mục tổng hợp chung kèm các đề án khuyến công quốc gia được 

lập theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

b) Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến 

công thành lập Hội đồng để tổ chức thẩm định cấp Bộ các đề án, nhiệm vụ theo 

danh mục đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia của các địa phương, đơn vị, 

Trung tâm Khuyến công quốc gia và đề án, nhiệm vụ của Cục. 

3. Phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia 

a) Sau khi thẩm định cấp Bộ, các đề án, nhiệm vụ được tổng hợp thành kế 

hoạch khuyến công quốc gia, phù hợp với dự toán kinh phí được giao của cấp có 

thẩm quyền, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt và tổng hợp 

chung vào kế hoạch ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính 

kiểm tra theo quy định. 

b) Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thông báo 

giao nhiệm vụ khuyến công quốc gia thường xuyên cho các đơn vị thuộc Bộ 

Công Thương sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia 

của Bộ Công Thương để tổ chức thực hiện theo quy định; thông báo giao kế 

hoạch khuyến công quốc gia cho các địa phương, đơn vị khác để ký hợp đồng, 

triển khai thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất phân bổ dự toán ngân sách của 

Bộ Tài chính. 

Điều 10. Phương thức xét chọn các đề án khuyến công quốc gia  

1. Khi xét giao kế hoạch khuyến công quốc gia hàng năm: ưu tiên các đề 

án khuyến công quốc gia điểm; ưu tiên ngành nghề, địa bàn theo quy định 

tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Nghị định số 235/2025/NĐ-CP. 

2. Trường hợp các đề án khuyến công quốc gia triển khai trên địa bàn có 

điều kiện như nhau, ngành nghề như nhau, ưu tiên xét giao các đề án khuyến 

công quốc gia của đơn vị có kinh nghiệm, năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn. 

3. Trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn cùng đáp ứng điều kiện 

hỗ trợ theo quy định thì ưu tiên lựa chọn cơ sở do phụ nữ làm chủ, cơ sở sử dụng 

nhiều lao động nữ, lao động yếu thế và lao động là người dân tộc thiểu số hơn. 

Điều 11. Nội dung thẩm định 

1. Mức độ phù hợp của đề án với các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 

của Thông tư này. 

2. Mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả của đề án; tính hợp lý về sử dụng 

kinh phí, nguồn lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật khác. 

3. Năng lực của đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, đơn vị thụ hưởng. 

4. Khả năng kết hợp, lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu 

khác. 

5. Sự phù hợp và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu của đề án. 

Điều 12. Điều chỉnh, bổ sung và ngừng triển khai đề án 
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1. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung hoặc ngừng triển khai đề án, 

nhiệm vụ khuyến công, Sở Công Thương, tổ chức dịch vụ khuyến công có văn 

bản đề nghị gửi Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, trong 

đó nêu rõ lý do. 

2. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị thực hiện, Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công xem xét phê duyệt hoặc trình Bộ trưởng Bộ 

Công Thương phê duyệt, cụ thể như sau: 

a) Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trình Bộ 

Công Thương phê duyệt đối với các đề nghị điều chỉnh: tăng tổng mức kinh phí 

hỗ trợ; thay đổi nội dung hoạt động khuyến công; đề nghị bổ sung hoặc ngừng 

triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia. 

b) Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phê duyệt các 

đề nghị điều chỉnh: thay đổi địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp, thời 

gian (trong năm tài chính) thực hiện đề án; các điều chỉnh không làm thay đổi 

hoặc điều chỉnh giảm tổng mức kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 

quốc gia và các điều chỉnh khác (trừ các nội dung điều chỉnh quy định tại Khoản 

4 Điều này). Các điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công thực hiện thông qua các hình thức: Ban hành 

quyết định điều chỉnh giao nhiệm vụ hoặc điều chỉnh thông qua điều chỉnh các 

nội dung điều khoản tại hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia. 

3. Đối với các đề án, nhiệm vụ khuyến công có sai phạm trong quá trình 

tổ chức thực hiện hoặc không đáp ứng được yêu cầu, Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công xem xét, trình Bộ Công Thương quyết định 

phê duyệt ngừng thực hiện. 

4. Đối với các đề án lập theo nhóm, khi điều chỉnh thay đổi địa điểm, đơn 

vị phối hợp, đơn vị thụ hưởng, Sở Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra, 

thẩm định và quyết định điều chỉnh đối với các đề án do Sở Công Thương đăng 

ký và các đề án của đơn vị khác do Sở Công Thương thẩm định cấp cơ sở. Hình 

thức điều chỉnh thông qua điều chỉnh kế hoạch hoặc điều chỉnh bằng quyết định. 

Văn bản điều chỉnh được gửi về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công để theo dõi, tạm ứng, thanh quyết toán. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA 

Điều 13. Nguyên tắc tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp 

đồng 

Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng khuyến công 

quốc gia áp dụng đối với các đơn vị thực hiện đề án, nhiệm vụ của một số nội 

dung hoạt động khuyến công quốc gia (bên B) thông qua hợp đồng ký với Cục 

Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công theo kế hoạch khuyến công 

quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Đối với các đề án, nhiệm 
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vụ giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Công Thương, Vụ Kế hoạch Tài 

chính và Quản lý doanh nghiệp thực hiện thẩm định dự toán, xét duyệt quyết 

toán theo quy định hiện hành. 

Điều 14. Tạm ứng, thanh toán kinh phí khuyến công quốc gia 

1. Đối với các đề án thực hiện trong 1 năm: 

a) Tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ của đề án 

Tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ của đề án sau khi Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công ký hợp đồng thực hiện đề án với tổ chức dịch 

vụ khuyến công (đơn vị thực hiện đề án) được Bộ Công Thương giao kinh phí 

thực hiện. 

Hồ sơ tạm ứng: Theo quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này. 

b) Thanh toán kinh phí còn lại/ Thanh toán kinh phí hỗ trợ 1 lần của đề án 

Số kinh phí thực hiện đề án còn lại được thanh toán sau khi đề án đã hoàn 

thành và dựa vào khối lượng được nghiệm thu cơ sở. Thanh toán  kinh phí còn 

lại, đơn vị thực hiện đề án phải gửi hồ sơ thanh toán về Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công bao gồm: Biên bản nghiệm thu cơ sở theo 

Mẫu số 6a hoặc 6b hoặc 6c Phụ lục 1 của Thông tư này; báo cáo tổng hợp kết 

quả thực hiện đề án; báo cáo khối lượng hoàn thành và kinh phí thực hiện hợp 

đồng theo Mẫu số 4 Phụ lục 1 của Thông tư này và bản chính hoặc bản sao hợp 

lệ các tài liệu, chứng từ như quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này. 

2. Đối với các đề án thực hiện nhiều năm và đề án điểm 

Kinh phí được giao từng năm, Tạm ứng kinh phí lần 1, thanh toán kinh 

phí còn lại như quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư này. 

3. Thay đổi tỷ lệ, hồ sơ tạm ứng và các đề án, nhiệm vụ khác 

Trường hợp khi thực hiện đề án phải thay đổi tỷ lệ tạm ứng khác với quy 

định tại Phụ lục 2 của Thông tư này để hoàn thành đề án được giao, Cục trưởng 

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công xem xét, quyết định tỷ 

lệ, hồ sơ tạm ứng nhưng không trái với các quy định tài chính hiện hành. 

Các đề án, nhiệm vụ khác chưa quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này 

do , Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công quyết 

định tỷ lệ và hồ sơ tạm ứng phù hợp với các quy định hiện hành. 

Điều 15. Quyết toán kinh phí và thanh lý hợp đồng 

1. Sau khi kết thúc hợp đồng thực hiện đề án, nhiệm vụ, đơn vị thực hiện 

có trách nhiệm hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán theo quy định. Căn cứ tình 

hình thực tế, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thông báo 

thời gian, địa điểm để quyết toán và thanh lý hợp đồng với đơn vị cho phù hợp, 

nhưng không chậm quá ngày 31 tháng 3 của năm sau. 

2. Trường hợp không hoàn thành các yêu cầu về mục tiêu, nội dung, kết 

quả, thời gian thực hiện của hợp đồng thực hiện đề án vì lý do bất khả kháng, 
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Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công xem xét quyết toán 

theo khối lượng công việc đã thực hiện. Hồ sơ để quyết toán, thanh lý hợp đồng 

trong trường hợp này gồm: Văn bản giải trình của đơn vị thực hiện đề án; biên 

bản nghiệm thu cơ sở xác nhận khối lượng đã thực hiện; chứng từ chi cho khối 

lượng công việc đã thực hiện theo quy định. 

3. Hồ sơ quyết toán 

Toàn bộ hồ sơ đề án; hồ sơ tạm ứng, thanh toán; Biểu chi tiết quyết toán 

theo Mẫu số 8, Mẫu số 9 Phụ lục 1 của Thông tư này.  

4. Thanh lý hợp đồng 

Biên bản Thanh lý hợp đồng được ký sau khi Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công thực hiện quyết toán kinh phí khuyến công 

quốc gia với đơn vị được giao thực hiện đề án trên cơ sở phần kinh phí được 

quyết toán. 

Sau khi thanh lý hợp đồng thực hiện đề án cuối cùng trong năm, đơn vị 

thực hiện đề án phải lập Bảng đối chiếu kinh phí theo Mẫu số 10 Phụ lục 1 của 

Thông tư này. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công 

1. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập đề án, dự toán, xây dựng kế hoạch 

khuyến công quốc gia hằng năm. Tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế 

hoạch khuyến công quốc gia được phê duyệt và tạm ứng, thanh quyết toán kinh 

phí khuyến công quốc gia. 

2. Tổ chức thực hiện đấu thầu đối với các đề án, nhiệm vụ phải thực hiện 

đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công trực tiếp thực hiện. Tổ chức nghiệm thu các 

đề án, nhiệm vụ được giao theo quy định. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, đánh giá 

tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia và việc quản lý, 

sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia. 

4. Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công quản lý, theo 

dõi và tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện kế 

hoạch khuyến công quốc gia trên phạm vi cả nước báo cáo Bộ Công Thương và 

các cơ quan có liên quan theo quy định. 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Công Thương 
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1. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch và thực hiện các đề 

án khuyến công quốc gia tại địa phương khi được phê duyệt. Chịu trách nhiệm 

tổ chức nghiệm thu cơ sở và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến 

công quốc gia thực hiện trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và 

đúng các quy định hiện hành. 

2. Đối với các đề án, nhiệm vụ của các đơn vị do Sở Công Thương đăng 

ký kế hoạch hoặc đề án của đơn vị khác thực hiện trên địa bàn do Sở Công 

Thương thẩm định cấp cơ sở: 

a) Đối với các đề án lập theo nhóm, Sở Công Thương kiểm tra, thẩm định 

hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định và phê duyệt kế hoạch triển khai 

thực hiện. Các tài liệu như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Bảng cân đối 

kế toán, các tài liệu liên quan khác lưu tại Sở Công Thương. 

b) Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lý do điều 

chỉnh, bổ sung, ngừng thực hiện và tình hình thực tế tại cơ sở công nghiệp trước 

khi quyết định điều chỉnh hoặc đề nghị Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công điều chỉnh, bổ sung, ngừng thực hiện đề án (nếu có). 

c) Đối với một số nội dung hoạt động khuyến công theo quy định phải 

thực hiện đấu thầu: Sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch khuyến công 

quốc gia của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Sở Công Thương phối hợp với các 

đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền để tổ chức đấu thầu theo quy định và 

gửi Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi 

xanh và Khuyến công để làm cơ sở ký kết hợp đồng khuyến công quốc gia. 

3. Phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các đề 

án, nhiệm vụ và việc sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện trên địa 

bàn địa phương. 

4. Sở Công Thương kiểm tra, xác nhận khối lượng công việc, kinh phí 

thực hiện tại các báo cáo tiến độ để đề nghị tạm ứng và hồ sơ thanh quyết toán 

kinh phí hợp đồng khuyến công quốc gia theo quy định. 

5. Sở Công Thương tổng hợp báo cáo (quý, 6 tháng, tổng kết năm; báo 

cáo đột xuất) tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia trên địa bàn địa 

phương gửi Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

6. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và giải 

quyết các vấn đề có liên quan đến thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công 

quốc gia thực hiện trên địa bàn.Bổ sung 

Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm Khuyến công quốc gia  

1. Lập hồ sơ đề án, nhiệm vụ và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện theo 

quy định. Phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị có liên quan tổ chức thực 

hiện, nghiệm thu các đề án được giao theo các quy định về công tác khuyến 

công và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 
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2. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng (gửi Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 25 hàng tháng), báo cáo quý, 

6 tháng, tổng kết năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

3. Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán về đề án, 

nhiệm vụ khuyến công quốc gia theo quy định của pháp luật. Đảm bảo và chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin trong hồ sơ, tài 

liệu và các văn bản trong quá trình lập hồ sơ đề án và tổ chức thực hiện đề án. 

Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện 

1. Lập hồ sơ đề án và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề án theo quy 

định. Đảm bảo và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và đầy 

đủ các thông tin trong hồ sơ, tài liệu đã cung cấp cho cơ quan quản lý trong xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán các đề án, nhiệm vụ 

khuyến công quốc gia; các loại báo cáo và các văn bản có liên quan khác trong 

quá trình thực hiện hoạt động khuyến công quốc gia. 

2. Tổ chức thực hiện đề án khuyến công quốc gia theo các nội dung đã 

được phê duyệt, các điều khoản của hợp đồng ký kết và các quy định hiện hành. 

Thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán theo quy định tại Thông tư này; sử dụng 

kinh phí đúng dự toán, đảm bảo hiệu quả và đúng các quy định hiện hành. 

3. Đối với các đề án lập theo nhóm, sau khi được giao kế hoạch đơn vị 

thực hiện đề án rà soát và lập kế hoạch (theo Mẫu số 11 Phụ lục 1 của Thông tư 

này) trình Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt kế hoạch để tổ chức thực 

hiện; đồng thời gửi Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công để 

theo dõi tạm ứng, quyết toán. Các tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Bảng cân đối kế toán và các tài liệu liên quan khác lưu tại đơn vị thực 

hiện đề án. 

4. Trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

a) Các đơn vị thực hiện đề án hàng tháng lập báo cáo tiến độ thực hiện các 

đề án khuyến công theo biểu mẫu quy định (theo Mẫu số 3b Phụ lục 1 của 

Thông tư này) gửi Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Sở 

Công Thương trước ngày 25 hằng tháng. Đối với báo cáo tiến độ liên quan đến 

đề nghị chuyển tạm ứng kinh phí khuyến công phải có kiểm tra, xác nhận của Sở 

Công Thương nơi triển khai thực hiện đề án. 

b) Khi kết thúc thực hiện đề án, đơn vị được giao thực hiện đề án lập báo 

cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề án, báo cáo khối lượng hoàn thành và kinh phí 

thực hiện hợp đồng (kèm hồ sơ khi thanh lý, quyết toán hợp đồng). 

c) Tổng hợp báo cáo đột xuất, báo cáo phục vụ kiểm tra, thanh tra theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm 

tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện các đề án và việc sử dụng kinh phí khuyến 

công quốc gia. 
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5. Phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, 

Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu cơ sở các đề án khuyến công theo quy 

định. 

6. Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán về đề án, kế 

hoạch khuyến công quốc gia theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng…. năm 2026 và 

thay thế các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương:……… 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung 

theo quy định./. 

 
Nơi nhận:          
- Văn phòng Tổng bí thư;  

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Quốc hội;  

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;  

- Viện KSNDTC; Tòa án NDТС;  

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Lãnh đạo Bộ Công Thương; các đơn vị thuộc Bộ;  

- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  

- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Website Chính phủ; Website Bộ Công Thương;  

- Công báo;  

- Lưu: VT, ĐCK (10). 
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